
H Ồ  S Ơ  N Ă N G  L Ự C

PROFILEPROFILE

C Ô N G  T Y  C Ổ  P H Ầ N  M Á Y  P H Á T  Đ I Ệ N

VIỆT NHẬT
H Ồ  S Ơ  N Ă N G  L Ự C

Company  Prof i le

C E R T I F I E D  E X C E L L E N C E

I SO  9 0 0 1 : 2 0 1 5  I SO  1 4 0 0 1 : 2 0 1 5



T Ổ N G  Q U A N  D O A N H  N G H I Ệ P

G I Ớ I  T H I Ệ U

MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NHẬT
Được thành lập từ năm 2010, Công ty Cổ

phần Máy phát điện Việt Nhật (VNGPOWER)

đã đi qua hơn 1,5 thập kỷ thầm lặng thắp

sáng các công trình dọc chiều dài đất nước.

Chúng tôi không chỉ xây dựng một thương

hiệu; chúng tôi xây dựng Biểu tượng của sự

tin cậy. Với VNGPOWER, máy phát điện

không đơn thuần là thiết bị kỹ thuật, đó là

"nhịp thở" không ngừng nghỉ của doanh

nghiệp, là sự đảm bảo an ninh năng lượng

tuyệt đối trong mọi tình huống.

Khác biệt của VNGPOWER nằm ở tư duy "Tuyển
chọn tinh hoa – Lắp ráp hoàn mỹ". Chúng tôi không

dừng lại ở việc cung ứng, chúng tôi làm chủ quy

trình tích hợp toàn diện: VNGPOWER trực tiếp nhập
khẩu và phân phối đa dạng các dòng máy phát điện
chính hãng, đồng thời làm chủ quy trình lắp ráp từ
linh kiện rời (CKD) của những thương hiệu danh tiếng
toàn cầu: từ Cummins (Mỹ), Mitsubishi (Nhật Bản),

Baudouin (Pháp), Perkins (Anh), Deutz (Đức) đến
các dòng tối ưu hiệu suất như Yuchai, Weichai,

Shangchai…

Mỗi tổ máy là sự kết tinh giữa động cơ mạnh mẽ, hệ
thống đầu phát Stamford, Leroy-Somer, Mecc

Alte… cùng bộ điều khiển thông minh Deepsea, tạo
nên giải pháp năng lượng hoàn hảo và bền bỉ. Bên
cạnh đó, chúng tôi cung cấp hệ sinh thái dịch vụ
toàn diện bao gồm: thi công phòng cách âm, hệ
thống tủ hòa đồng bộ và dịch vụ bảo trì, sửa chữa
chuyên nghiệp 24/7.

NGUYỄN VĂN QUÂN
FOUNDER  &  CEO

“Thông Điệp Từ Ban
Lãnh Đạo
"Tại Việt Nhật, chúng tôi

không bán máy phát điện –

chúng tôi bán Sự An Tâm.

Mỗi tổ máy rời xưởng

không chỉ mang theo logo

VNGPOWER, mà mang

theo danh dự, uy tín và

khát vọng trở thành nền

tảng năng lượng vững

chắc nhất cho sự thịnh

vượng của quý đối tác."
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B Ứ T  P H Á  T Ừ  S Ự  K H Á C  B I Ệ T

L Ợ I  T H Ế  C Ạ N H  T R A N H  VÀ

NỘI LỰC VƯƠN TẦM
NỘI LỰC VỮNG VÀNG – QUY
MÔ VƯƠN TẦM

Sự tự tin của VNGPOWER được bảo chứng
bởi những con số thực và hạ tầng vững
chắc:

Con người là tài sản

Đội ngũ hơn 100 chuyên gia, kỹ

sư và kỹ thuật viên trình độ cao,

luôn làm việc với kỷ luật của
người Nhật và sự sáng tạo của

người Việt.

Độ phủ chiến lược

Hệ thống văn phòng, nhà xưởng

và kho bãi quy mô tại cả Hà Nội
và TP. Hồ Chí Minh, cho phép

chúng tôi đáp ứng tức thì các

đơn hàng lớn và xử lý kỹ thuật
khẩn cấp trên toàn quốc.

Năng Lực Tài Chính

VNGPOWER sở hữu nền tảng tài

chính ưu việt:
- Hạn mức tín dụng trên 100 tỷ

VNĐ đảm bảo dòng vốn cung

ứng và khả năng phát hành bảo
lãnh dự án, giúp tối ưu lợi ích cho

đối tác.

- Với năng lực doanh số 500 tỷ

VNĐ/năm, chúng tôi khẳng định
tầm vóc đơn vị dẫn đầu, sẵn sàng

thực thi đồng thời nhiều siêu dự

án khắt khe. Đây là cam kết thép
của Việt Nhật về tiến độ, chất

lượng và sự đồng hành bền vững.

KỸ THUẬT LẮP RÁP
TINH ANH

Tại nhà xưởng hiện đại, mỗi tổ

máy là một tác phẩm kỹ thuật

được tối ưu hóa sự đồng bộ hóa

cao nhất. Các kỹ sư của chúng tôi

tinh chỉnh từng chi tiết để máy đạt

hiệu suất cực đại nhưng vẫn đảm

bảo tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên

liệu và độ bền vượt thời gian.

DỊCH VỤ "VƯỢT TRÊN
CAM KẾT"

Chúng tôi hiểu rằng sự gián đoạn năng

lượng là rủi ro lớn nhất của khách

hàng. Vì vậy, hệ thống bảo trì phản
ứng nhanh của VNGPOWER luôn sẵn
sàng 24/7, đảm bảo dòng điện của
quý vị không bao giờ tắt.

KHÁT VỌNG QUỐC TẾ –
DẤU ẤN TRÍ TUỆ VIỆT

VNGPOWER tự hào khi những tổ máy

"Lắp ráp tại Việt Nam" không chỉ hiện
diện tại các sân bay, bệnh viện, nhà

máy trọng điểm quốc gia mà còn tự tin

vươn mình ra khu vực: Lào,

Campuchia, Myanmar…Chúng tôi đang

chứng minh rằng: Với sự trung thực và

kỹ thuật chuẩn mực, sản phẩm Việt
hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng

phẳng trên bản đồ năng lượng quốc
tế.

C H Ư Ơ N G  0 1 :  T Ổ N G  Q U A N

WWW . MAY P H AT D I E N V I E T N H AT . V N  / /  P R O F I L E  2 0 2 6 PAG E  0 3



C Ơ  S Ở  P H Á P  L Ý  &  T Ổ  C H Ứ C

THÔNG TIN PHÁP LÝ

T Ê N  DOANH  NGH I Ệ P  CẤ P  P H É P

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT
ĐIỆN VIỆT NHẬT
VIET  NHAT  GENERATOR., JSC

MÃ  SỐ  THUẾ

0104975057

NGÀY  HOẠT  ĐỘNG

02 / 11 / 2010

TRỤ  SỞ  ĐĂNG  KÝ  KINH  DOANH

Số 19, Ngõ 14 đường Đông Ngạc, Phường

Đông Ngạc, Tp Hà Nội

ĐẠ I  DIỆN  THEO  PHÁP  LUẬT

Ông NGUYỄN VĂN QUÂN
Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ SƠ MINH BẠCH

100% hồ sơ dự thầu được

kiểm định rõ ràng.

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Hệ thống chuẩn hoá ISO

9001 & ISO 14001:2015.

VỮNG VÀNG TÀI CHÍNH

Đảm bảo dòng vốn cho dự

án quy mô lớn.

ĐỐI TÁC TIN CẬY

15+ năm kinh nghiệm & nhà

thầu tin tưởng.

GIẤY  CHỨNG  NHẬN  ĐĂNG  KÝGIẤY  CHỨNG  NHẬN  ĐĂNG  KÝ

DOANH  NGHIỆPDOANH  NGHIỆP
Bản Scan thực y / Verified Certificate
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T I Ê U  CHUẨN  QUỐC  T Ế

CHỨNG NHẬN ISO

ISO 9001:2015
QUẢN  LÝ  CHẤT  LƯỢNG

ISO 14001:2015
QUẢN  LÝ  MÔI  TRƯỜNG

Việt Nhật cam kết duy trì hệ thống quản lý chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng cao nhất và thân thiện môi trường.
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H Ạ  T Ầ N G  &  M Ạ N G  L Ư Ớ I

NĂNG LỰC
VẬN HÀNH

Với hệ thống mạng lưới trải dài từ Hà

Nội tới TP. Hồ Chí Minh, Việt Nhật đảm

bảo sự hỗ trợ tối đa cho mọi công trình.

THÔNG  T IN  L IÊN  HỆ

■ HÀ NỘI 3202 Toà A2 KĐT An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội

■ NHÀ MÁY SẢN XUẤT Số 42 đường Liên Mạc, Phường Thượng Cát, Tp. Hà Nội

■ TRỤ SỞ CHÍNH Số nhà 19, Ngõ 14 đường Đông Ngạc, P. Đông Ngạc, TP Hà Nội

■ TP. HỒ CHÍ MINH SAV4 - 0328, 0329, 28 Mai Chí Thọ, P. Bình Trưng, TP. HCM

■ TT DỊCH VỤ MIỀN NAM Số 97 Đường Mỹ Yên, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh

■ CHI NHÁNH LÀO
Văn Phòng & Kho Hàng: Làng Khamsavat - Huyện Xaysettha -

Thủ đô Viêng Chăn, Vientiane, Laos

HOTLINE HỖ TRỢ

0913 366 698
EMAIL  HỖ  TRỢ

info@vietnhatpowers.com

VNGPOWER HQ & LOGISTICS
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01
T Ầ M  N H Ì N  &  S Ứ  M Ệ N H

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn năng lượng

hàng đầu khu vực, là biểu tượng

của niềm tin và chất lượng trong

giải pháp điện dự phòng.

SỨ MỆNH
Mang đến nguồn năng lượng

thông suốt, an toàn và tối ưu chi

phí, góp phần thúc đẩy sự thịnh

vượng của khách hàng và xã hội.

"Sát cánh cùng khách hàng,

chúng tôi không chỉ cung cấp

thiết bị mà còn là sự an tâm tuyệt

đối trong mọi tình huống."

BAN  LÃNH  ĐẠO  V I ỆT  NHẬT

VNG
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T H Ị  T R Ư Ờ N G  &  K H Á C H  H À N G

HIỆN DIỆN ĐA NGÀNH

BẤT ĐỘNG SẢN &
TÒA NHÀ

CÔNG NGHIỆP
SẢN XUẤT

Y TẾ & GIÁO DỤC

PHỦ SÓNG TỚI 34 TỈNH THÀNH

Việt Nhật tự hào cung cấp dịch vụ cho các khách hàng khó tính nhất từ Tập đoàn

Samsung, VinGroup cho đến các Ngân hàng lớn.

Giải pháp điện dự phòng

cho các tổ hợp chung cư,

cao ốc văn phòng hạng A.

Đảm bảo nguồn điện liên

tục cho dây chuyền sản

xuất tại các KCN trọng

điểm.

Nguồn điện cứu sinh và

duy trì hoạt động cho bệnh

viện, trường đại học.
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C Ấ U  T R Ú C  B Ề N  V Ữ N G

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

V N G P OW E R  F O U N D AT I O N  / /  S T E A D FA S T  G R OW T H

TP. THIẾT KẾ & SẢN
XUẤT

Đội Thiết kế

Đội Sản xuất

TP. KỸ THUẬT

Triển khai kỹ thuật

Thi công công trình

TP. HÀNH CHÍNH - KẾ
TOÁN

Kế toán & Tài chính

Hành chính tổng hợp

QL. GIÁM SÁT KINH
DOANH

Đội Kinh doanh

CSKH & CRM

PHÒNG MARKETING

Marketing Truyền thông

Phát triển thương hiệu

TỔNG  GIÁM  ĐỐC

PHÓ  TỔNG  GIÁM  ĐỐC
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T R I Ế T  L Ý  K I N H  D O A N H

GIÁ TRỊ
VÀNG
TẬN TÂM

HIỆU QUẢ KINH TẾ
Tối ưu hóa chi phí đầu tư và vận hành thông qua

các công nghệ động cơ tiết kiệm nhiên liệu thế

hệ mới.

TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG
Tiên phong ứng dụng động cơ đạt chuẩn khí thải

Euro 5, giảm thiểu tiếng ồn và thân thiện với hệ

sinh thái.

ĐỒNG HÀNH XÃ HỘI
Đảm bảo an ninh năng lượng cho các công trình

trọng điểm, góp phần thúc đẩy sản xuất và phát

triển hạ tầng.

CƯƠNG  L ĨNH  NĂNG  LỰC

CHẤT LƯỢNG TỒN TẠI

TIÊU CHUẨN TOÀN DIỆN

NGUỒN LỰC CON NGƯỜI

CHUẨN MỰC TUYỆT ĐỐI

Chất lượng sản phẩm quyết định

sự tồn tại và phát triển bền vững

của VNGPOWER.

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý,

kỹ thuật, công nghệ, an toàn và

hiệu quả cao nhất.

Chất lượng sản phẩm được bảo

chứng bởi đội ngũ nhân sự tinh

anh, tay nghề cao.

100% linh kiện chính hãng, đạt

chuẩn ISO 9001 - 2015 và các

tiêu chuẩn kiểm định khắt khe.

TIÊN PHONG & BỀN VỮNG
MÁY  PHÁT  Đ I ỆN  V I ỆT  NHẬT
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N Ă N G  L Ự C  S Ả N  X U Ấ T

NHÀ MÁY LẮP RÁP
VNGPOWER

Sở hữu diện tích hơn 5.000

m², nhà máy của chúng tôi

được đầu tư bài bản với hệ

thống cầu trục 20 tấn và các

thiết bị đo kiểm hiện đại nhất

từ Châu Âu.

01 DÂY CHUYỀN ĐỒNG BỘ

02 BỂ THỬ TẢI CHUYÊN DỤNG

03 HỆ THỐNG CẦU TRỤC 20 TẤN

04 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 100%

Tự động hóa 70% các khâu lắp ráp cơ bản.

Test tải giả công suất lên tới 3250kVA.

Vận chuyển và lắp ráp các tổ máy siêu trọng.

Kiểm soát nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

N h à  X ư ở n g  L ắ p  R á p  T h ự c  T ế

H ệ  T h ố n g  L ắ p  R á p  H i ệ n  Đ ạ i
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02
K I Ể M  S O Á T  T Ố I  T H Ư Ợ N G

QUY TRÌNH THỬ TẢI
LOAD-BANK TESTING

Mọi tổ máy xuất xưởng từ Việt

Nhật đều phải trải qua nhiều

giờ thử tải liên tục với các kịch

bản khắc nghiệt nhất trước khi

bàn giao.

ĐỘNG CƠ & CƠ KHÍ THÔNG SỐ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN & ATS CHẤT LƯỢNG ĐẦU
RA

SYSTEM MONITORING: ACTIVE

PHÂN TÍCH ĐIỆN TOÁN

QC  MASTERY

Công nghệ đo kiểm cảm biến
chính xác tới 0.1%.

BƯỚC 01

KẾT NỐI & TĨNH

BƯỚC 02

KHỞI ĐỘNG NHẸ

BƯỚC 03

THỬ TẢI

BƯỚC 04

CẤP CHỨNG CHỈ

Áp suất, nhiệt độ, độ

rung, hệ số tiêu hao.

U, I, f, cos phi, sóng hài,

đáp ứng tải.

Logic chuyển mạch, bảo

vệ, cảnh báo. Độ ồn, khí thải, ngoại

quan, tem nhãn.
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N Ă N G  L Ự C  C U N G  Ứ N G

GIAO HÀNG THẦN TỐC

MÁY  CÓ  SẴN  ( STOCK )

03 - 10 NGÀY

ĐẶT  SẢN  XUẤT  (OEM )

30 - 60 NGÀY

MODE L  ĐẶC  B I ỆT  /  NHẬ P
KHẨU

90 - 180 NGÀY

Giao hàng và lắp đặt ngay sau khi ký hợp
đồng.

Sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật đặc thù
của dự án.

Tùy thuộc vào model động cơ và cấu hình
máy phát.

HỆ THỐNG LOGISTICS
PHỦ  SÓNG  34 T ỈNH  THÀNH

VIỆT NHẬT LUÔN CAM KẾT GIAO HÀNG
& LẮP ĐẶT NHANH NHẤT CHO KHÁCH HÀNG

Chúng tôi thấu hiểu giá trị của thời gian trong dự án. Mọi nguồn lực được tập trung để đảm bảo tiến
độ khắt khe nhất.

C H Ư Ơ N G  0 2 :  N Ă N G  L Ự C  S Ả N  X U Ấ T

WWW . MAY P H AT D I E N V I E T N H AT . V N  / /  P R O F I L E  2 0 2 6 PAG E  1 3



T H Ư Ơ N G  H I Ệ U  U Y  T Í N

HỆ SINH THÁI
THƯƠNG HIỆU

Việt Nhật là nhà sản xuất và lắp ráp tổ máy

phát điện chuyên nghiệp. Chúng tôi tự hào

tuyển chọn và tích hợp các dòng động cơ,

đầu phát điện từ các thương hiệu hàng đầu

thế giới đến từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và

Hàn Quốc, Trung Quốc .... để kiến tạo nên

những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế

CHUỖI  CUNG  ỨNG  TOÀN  CẦU
Nhập khẩu trực tiếp linh kiện từ các nhà sản xuất uy

tín trên thế giới. Cam kết 100% sản phẩm có đầy đủ

chứng từ xuất xứ và chất lượng (CO/CQ) quốc tế

TÍCH  HỢP  HOÀN  HẢO
Kỹ thuật lắp ráp chuyên sâu, kết hợp tối ưu giữa các

dòng động cơ G7 và đầu phát uy tín (Stamford, Mecc

Alte...) đảm bảo tổ máy vận hành bền bỉ và đạt hiệu

suất tối đa.

S T R AT E G I C  O EM  B R AN D S
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G I Ả I  P H Á P  T Ổ N G  T H Ể  M A Y  Đ O

ỨNG DỤNG ĐA NGÀNH

TRUNG  TÂM  DỮ  LIỆU

Yêu cầu tuyệt đối về Uptime

99.99%. Hệ thống chạy song

song đồng bộ chuẩn quốc tế

bảo vệ dữ liệu 24/7.

NHÀ  MÁY  & KCN

Nguồn điện liên tục cho các dây

chuyền. Khả năng chịu tải tức

thời 100%, giảm thiểu rủi ro kinh

tế.

BỆNH  VIỆN  & Y  TẾ

Thiết kế chuẩn cho phòng mổ,

ICU với độ trễ bằng 0. Năng

lượng điện tại tổ hợp y tế là

mạch sống.

KHÁCH  SẠN, RESORT

Thiết bị siêu cách âm <65dB, bộ

lọc khí chuyên dụng bảo vệ

không gian nghỉ dưỡng chuẩn 5

sao.

TÒA  NHÀ  & VĂN  PHÒNG

Kết nối liên động với BMS, duy

trì thang máy, hệ thống PCCC,

thông gió vận hành tuyệt đối ổn

định.

TRANG  TRẠ I  QUY  MÔ

Đáp ứng điện liên tục cho hệ

thống làm mát trung tâm, quạt

lưu thông và máy cấp liệu tự

động.

TRƯỜNG  HỌC, GIÁO  DỤC

Đảm bảo an toàn cho máy chủ

cơ sở dữ liệu học vụ, hệ thống

phòng thí nghiệm và giáo dục từ

xa.

CƠ  QUAN  NHÀ  NƯỚC

Thiết bị ATS tự động khởi động

thay thế lưới chính, duy trì hạ

tầng mạng nội bộ và dịch vụ

công.

KHAI  KHOÁNG  & MỎ

Cung cấp nguồn điện ổn định,

bền bỉ ngay tại những địa hình

khắc nghiệt nhất, tự hào đồng

hành cùng các trạm bơm, thiết bị

khai thác hạng nặng.

Phát triển đồng bộ cho mọi nhu cầu vận hành

G IẢ I  PHÁP  NĂNG  LƯỢNG  TOÀN  D IỆN
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D A N H  M Ụ C  S Ả N  P H Ẩ M  C H Í N H

MÁY PHÁT ĐIỆN
CUMMINS CHINA SERIES

Dòng Cummins China là sự

kết hợp giữa công nghệ Hoa

Kỳ và năng lực sản xuất của

các liên doanh hàng đầu

(DCEC - Dongfeng, CCEC -

Chongqing).

TIÊU  CHUẨN  G7 ĐÍCH  THỰC

ENGINE  ORIGIN

DCEC // CCEC JV

ALTERNATOR

STAMFORD GENUINE
CONTROLLER

DEEPSEA 6120/7320

Sử dụng 100% linh kiện chính hãng từ hệ sinh

thái Cummins toàn cầu. Động cơ mạnh mẽ,

bền bỉ và phụ tùng thay thế phổ biến.
CUMMINS  CHINA
DCEC // CCEC CUMMINS
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CUMMINS CHINA SERIES
V N G P O W E R  O E M

STT MODEL STBY (kVA/kW) PRIME (kVA/kW) ENGINE MODEL ALT (STAMFORD) CONTROL
DIMENSIONS (SILENT) mm

(LxWxH)

1 VNG24CS 24/19.2 21/16.8 4B3.9-G11 S0L2-M1 DSE6120MKIII 1800*850*1000

2 VNG30CS 30/24 28/22.4 4B3.9-G1 S0L2-P1 DSE6120MKIII 1900*900*1100

3 VNG35CS 35/28 31/24.8 4B3.9-G12 S1L2-J1 DSE6120MKIII 2100*900*1200

4 VNG44CS 44/35.2 40/32 4BT3.9-G1 S1L2-K1 DSE6120MKIII 2200*950*1300

5 VNG55CS 55/44 50/40 4BTA3.9-G2 S1L2-R1 DSE6120MKIII 2400*1000*1400

6 VNG66CS 66/52.8 60/48 QSB3.9-G2 S1L2-Y1 DSE6120MKIII 2550*1000*1500

7 VNG88CS 88/70.4 80/64 4BTA3.9-G11 UCI224G DSE6120MKIII 2800*1050*1600

8 VNG110CS 110/88 100/80 4BTAA3.9-G3 UCI274C DSE6120MKIII 3100*1100*1700

9 VNG126CS 126/100.8 115/92 6BTA5.9-G2 UC274ES DSE6120MKIII 3200*1150*1750

10 VNG138CS 138/110.4 125/100 6BTA5.9-G2 UC274ES DSE6120MKIII 3250*1150*1750

11 VNG165CS 165/132 150/120 6BTAA5.9-G12 UCI274F DSE6120MKIII 3400*1200*1850

12 VNG198CS 198/158.4 180/144 QSB6.7-G4 UCI274G DSE6120MKIII 3550*1250*1900

13 VNG220CS 220/176 200/160 6CTAA8.3-G2 UCI274H DSE6120MKIII 3650*1300*2000

14 VNG275CS 275/220 250/200 6LTAA8.9-G2 S4L1S-C41 DSE6120MKIII 3900*1400*2050

15 VNG313CS 313/250.4 275/220 QSNT-G7 S4L1S-D41 DSE7320MKII 4050*1450*2100

16 VNG350CS 350/280 313/250.4 NTA855-G1B S4L1S-E41 DSE7320MKII 4200*1450*2150

17 VNG388CS 388/310.4 350/280 QSM11-G4 S4L1S-E41 DSE7320MKII 4350*1500*2150

18 VNG413CS 413/330.4 375/300 NTAA855-G7 S4L1S-F41 DSE7320MKII 4450*1550*2200

19 VNG450CS 450/360 408/326.4 NTAA855-G7A S4L1S-F41 DSE7320MKII 4600*1600*2200

20 VNG475CS 475/380 438/350.4 6ZTAA13-G2 S4L1S-G41 DSE7320MKII 4700*1600*2250

21 VNG500CS 500/400 450/360 QSK19-G14 S4L1S-G41 DSE7320MKII 4800*1650*2250

22 VNG550CS 550/440 500/400 QSK19-G16 S5L1S-D4 DSE7320MKII 4950*1700*2300

23 VNG625CS 625/500 569/455.2 QSK19-G17 S5L1S-E4 DSE7320MKII 5150*1800*2350

24 VNG650CS 650/520 575/460 KTAA19-G6 S5L1S-E4 DSE7320MKII 5200*1800*2350

25 VNG687CS 687/549.6 625/500 KTAA19-G6A S5L1S-F4 DSE7320MKII 5300*1850*2400

26 VNG700CS 700/560 625/500 KT38-G S5L1S-F4 DSE7320MKII 5350*1850*2400

27 VNG750CS 750/600 681/544.8 QSK19-G19 S5L1S-G4 DSE7320MKII 5500*1950*2450

28 VNG788CS 788/630.4 713/570.4 KTA38-G1 S5L1D-H4 DSE7320MKII 5600*1950*2450

29 VNG825CS 825/660 750/600 QSK19-G20 S5L1D-H4 DSE7320MKII 5700*2000*2500

30 VNG888CS 888/710.4 800/640 KTA38-G2B S6L1D-D4 DSE7320MKII 5900*2100*2500

31 VNG900CS 900/720 819/655.2 QSK19-G21 S6L1D-D4 DSE7320MKII 5900*2100*2550

32 VNG1000CS 1000/800 910/728 KTA38-G2A S6L1D-D4 DSE7320MKII 6200*2200*2600

33 VNG1100CS 1100/880 1000/800 KTA38-G5 S6L1D-E4 DSE7320MKII 6450*2250*2650

34 VNG1250CS 1250/1000 1136/908.8 KTA38-G9 S6L1D-G4 DSE7320MKII 6850*2300*2700

35 VNG1375CS 1375/1100 1250/1000 QSK38-G5 S6L1D-H4 DSE7320MKII 7200*2350*2750

36 VNG1500CS 1500/1200 1375/1100 QSK38-G19 S7L1D-C4 DSE7320MKII 7500*2400*2800

37 VNG1650CS 1650/1320 1500/1200 KTA50-G8 S7L1D-C4 DSE7320MKII 8000*2500*2900

38 VNG1825CS 1825/1460 1650/1320 QSK50-G7 S7L1D-E4 DSE7320MKII 8550*2600*3000

39 VNG2000CS 2000/1600 1875/1500 QSK50G-16 S7L1D-F4 DSE7320MKII 9100*2700*3100

40 VNG2250CS 2250/1800 2000/1600 QSK50-G17 S7L1D-G4 DSE7320MKII 9900*2900*3300

41 VNG2750CS 2750/2200 2500/2000 QSK60-G23 LV804S DSE7320MKII 11500*3200*3600

* VNGPOWER cam kết sử dụng 100% động cơ Cummins DCEC/CCEC chính hãng, đi kèm đầu phát Stamford nhập khẩu. Một số Model có thể thay đổi thông số

động cơ tùy theo phiên bản nâng cấp của nhà sản xuất.

TECHN ICAL  SPEC I F ICAT IONS  / /  DCEC  &  CCEC  CUMMINS
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C U M M I N S  I N D I A  O R I E N T A T I O N

MÁY PHÁT ĐIỆN
CUMMINS ẤN ĐỘ

Sản xuất trực tiếp tại các nhà

máy Cummins India Limited theo

tiêu chuẩn chất lượng khắt khe

nhất của Cummins USA.

USA  QUALITY  - INDIA
PRICING

Hiệu suất vận hành đẳng cấp thế giới với chi phí

đầu tư tối ưu cho mọi quy mô dự án.

TECHNICAL HIGHLIGHTS C-SERIES SPECIFICATIONS

Engine Origin Cummins India Limited (CIL)

Alternator Brand Stamford (UK/Global)

Controller System PowerCommand® / Deep Sea (UK)

INDIA PRODUCTION HUB
CUMMINS INDIA LIMITED // STAMFORD
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CUMMINS INDIA SERIES
V N G P O W E R  O E M

NO. MODEL STBY (kVA/kW) PRIME (kVA/kW) CUMMINS ENGINE
ALT

(STAMFORD)
CONTROL PANEL

DIMENSIONS (Silent)
mm

(LxWxH)

1 CI 7.5D5SP 8.25/6.6 7.5/6 X2.5-G5 S0L1-D PS0600 1800*850*1100

2 CI 10D5SP 11/8.8 10/8 X2.5-G5 S0L1-H PS0600 1850*850*1100

3 CI 15D5SP 16.5/13.2 15/12 X2.5-G6 S0L1-P PS0600 1900*900*1150

8 CI 20D5P 22/17.6 20/16 X2.5-G6 S0L2-M PS0600 2000*900*1200

12 CI 25D5P 27.5/22 25/20 X2.6-G1 S0L2-M PS0602 2050*950*1250

13 CI 30D5P 33/26.4 30/24 X2.6-G1 S0L2-P PS0602 2200*950*1250

14 CI 35D5P 38.5/30.8 35/28 X2.6-G2 S1L2-J PS0602 2250*950*1300

15 CI 40D5P 44/35.2 40/32 X2.6-G2 S2L1D-C41 PS0602 2350*1000*1300

18 CI 50D5P 55/44 50/40 X3.6-G3 S2L1D-D41 PS0602 2450*1000*1350

19 CI 58.5D5P 64.35/51.48 58.5/46.8 X3.6-G3 S2L1D-E41 PS0602 2600*1050*1400

20 CI 82.5D5P 90.75/72.6 82.5/66 QSB4.5-G1 S2L1D-G41 PS0602 2950*1100*1600

21 CI 100D5P 110/88 100/80 QSB4.5-G1 S3L1D-C41 PS0602 3050*1100*1650

22 CI 125D5P 137.5/110 125/100 QSB4.5-G2 S3L1D-D41 PS0602 3250*1200*1700

23 CI 140D5P 154/123.2 140/112 QSB4.5-G3 S3L1D-E41 PS0602 3350*1200*1750

24 CI 160D5P 176/140.8 160/128 QSB6.7-G21 S3L1D-F41 PS0602 3500*1250*1800

25 CI 180D5P 198/158.4 180/144 QSB6.7-G22 S3L1D-G41 PS0602 3650*1300*1850

26 CI 200D5P 220/176 200/160 QSB6.7-G22 S3L1D-H41 PS0602 3800*1350*1900

28 CI 250D5P 275/220 250/200 QSB6.7-G23 S3L1D-K41 PS0602 4050*1450*2050

29 CI 320D5P 352/281.6 320/256 QSL9-G20 HCI444D PS0602 4350*1550*2150

30 CI 380D5P 418/334.4 380/304 QSM15-G1 HCI444E PS0602 4650*1650*2200

31 CI 400D5P 440/352 400/320 QSM15-G1 HCI444F PS0602 4750*1700*2200

32 CI 500D5P 550/440 500/400 QSM15-G1 HCI544D PS0602 5350*1800*2250

33 CI 650D5P 715/572 650/520 QSK19-G30 HCI544F PS0602 5900*2150*2450

34 CI 750D5P 825/660 750/600 QSK19-G30 HCI634W PS0602 6500*2100*2500

35 C1010D5P 1111/888.8 1010/808 KTA38-G19 S6L1D-E4 PS0601 8000*2250*2750

36 CS1250D5P 1375/1100 1250/1000 KTA50 G27 HCI634Z PC3.3 8950*2350*2850

37 CS1500D5P 1650/1320 1500/1200 KTA50G8-1 S7L1D-C4 PC3.3 9900*2400*2900

38 C1800D5P 1980/1584 1800/1440 KTA50-G22 S7L1D-G4 PC3.3 11050*2450*2950

41 C2000D5P 2200/1760 2000/1600 KTA50-G21 S7L1D-G4 PC3.3 11850*2500*3000

C2000D5P 2200/1760 2000/1600 KTA50-G24 S7L1D-G4 PC3.3 11850*2500*3000

43 C2250D5P 2475/1980 2250/1800 QSK60-G8 S7L1D-H4 PC3.3 12800*2550*3050

C2500D5 2750/2200 2500/2000 QSK60-G8 S7L1D-H4 PC3.3 13750*2600*3100

* VNGPOWER cam kết sử dụng 100% động cơ Cummins India (CIL) chính hãng. Các Model dòng CI-Series được thiết kế tối ưu cho điều kiện

vận hành khắc nghiệt, độ bền cao và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

CHASS IS  MANUFACTUR ING  / /  C I L  SYSTEMS  I ND IA
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D A N H  M Ụ C  S Ả N  P H Ẩ M  C H Í N H

MÁY PHÁT ĐIỆN
KOKURO SERIES

Thế hệ máy phát điện

KOKURO là biểu tượng của

sự kết hợp giữa tinh hoa

công nghệ Nhật Bản và năng

lực sản xuất tối ưu tại Việt

Nam.

DI  SẢN  79 NĂM  KINH  NGHIỆM

ENGINE  ORIGIN

KOKURO (Japan
Tech)

ALTERNATOR

KOKURO Genuine

STANDARDS

Lắp Ráp Việt Nam

Phát triển trên nền tảng động cơ có lịch sử lâu

đời, KOKURO mang đến hiệu suất vận hành

bền bỉ và sự tin cậy tuyệt đối cho mọi dự án

trọng điểm.

KOKURO  OPEN-FRAME
JAPAN PRECISION ENGINEERING SYSTEM
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KOKURO SERIES
K O K U R O  O E M  P A R T N E R

STT MODEL STBY (kVA/kW) PRIME (kVA/kW) KOKURO ENGINE KOKURO ALTERNATOR CONTROL
DIMENSIONS (silent) (L*W*H)

mm

1 VNG17KR 17/13.6 15/12 KR4Z2.3-G21 KR164D DSE6120MKIII 1650*800*900

2 VNG28KR 28/22.4 25/20 KR4Z2.7-G21 KR184FS DSE6120MKIII 1900*900*1050

3 VNG33KR 33/26.4 30/24 KR4Z3.0-G21 KR184GS DSE6120MKIII 2050*900*1200

4 VNG42KR 42/33.6 37.5/30 KR4Z3.2-G21 KR184H DSE6120MKIII 2200*950*1250

5 VNG55KR 55/44 50/40 KR4ZT3.5-G21 KR224D DSE6120MKIII 2400*1000*1400

6 VNG70KR 70/56 62.5/50 KR4ZT4.1-G21 KR224E DSE6120MKIII 2600*1000*1500

7 VNG85KR 85/68 75/60 KR4ZTAA4.1-G21 KR224F DSE6120MKIII 2800*1050*1600

8 VNG110KR 110/88 100/80 KR4H140D2 KR274C DSE6120MKIII 3100*1100*1700

9 VNG140KR 140/112 125/100 KR4H180D2 KR274ES DSE6120MKIII 3250*1150*1800

10 VNG165KR 165/132 150/120 KR7H205D2 KR274FS DSE6120MKIII 3400*1200*1850

11 VNG200KR 200/160 187.5/150 KR7H250D2 KR274G DSE6120MKIII 3550*1250*1950

12 VNG220KR 220/176 200/160 KR8D280D2 KR274H DSE6120MKIII 3650*1300*2000

13 VNG275KR 275/220 250/200 KR9D340D2 KR274K DSE6120MKIII 3900*1400*2050

14 VNG350KR 350/280 312.5/250 KR13G420D2 KR434DH DSE7320MKII 4200*1450*2150

15 VNG400KR 400/320 375/300 KR12E480D2 KR434FS DSE7320MKII 4400*1550*2150

16 VNG450KR 450/360 400/320 KR13E550D2 KR434F DSE7320MKII 4600*1600*2200

17 VNG500KR 500/400 450/360 KR25G610D2 KR534C DSE7320MKII 4800*1650*2250

18 VNG550KR 550/440 500/400 KR25G690D2 KR534D DSE7320MKII 4950*1700*2300

19 VNG625KR 625/500 562.5/450 KR27G755D2 KR534ES DSE7320MKII 5150*1800*2350

20 VNG700KR 700/560 625/500 KR27G830D2 KR534FS DSE7320MKII 5350*1850*2400

21 VNG825KR 825/660 750/600 KR27G900D2 KR634B DSE7320MKII 5700*2000*2500

22 VNG880KR 880/704 800/640 KR6KTAA25-G32 KR634C DSE7320MKII 5850*2050*2500

23 VNG1000KR 1000/800 900/720 KR6KTAA25-G320 KR634D DSE7320MKII 6200*2200*2600

24 VNG1100KR 1100/880 1000/800 KR6KTAA25-G321 KR634E DSE7320MKII 6450*2250*2650

25 VNG1250KR 1250/1000 1125/900 KR6WTAA35-G310 KR634F DSE7320MKII 6850*2300*2700

26 VNG1375KR 1375/1100 1250/1000 KR6WTAA35-G311 KR634G DSE7320MKII 7200*2350*2750

27 VNG1650KR 1650/1320 1500/1200 KR12KTA58-G35 KR734C DSE7320MKII 7900*2500*2900

28 VNG1800KR 1800/1440 1650/1320 KR12KTA58-G34 KR734D DSE7320MKII 8300*2650*3000

29 VNG2100KR 2100/1680 1875/1500 KR12KTA58-G33 KR734E DSE7320MKII 9100*2900*3200

30 VNG2200KR 2200/1760 2000/1600 KR12KTA58-G32 KR734F DSE7320MKII 9350*2950*3250

31 VNG2500KR 2500/2000 2250/1800 KR12KTA58-G31 KR734H DSE7320MKII 10150*3200*3450

* KOKURO SERIES sử dụng hệ thống linh kiện đồng bộ KOKURO, tối ưu hóa cho hiệu suất hoạt động liên tục 24/7. Các mức công suất trên 1000kVA được trang bị hệ thống điều khiển

KR-Smart thế hệ mới nhất.

TECHN ICAL  SPEC I F ICAT IONS  / /  JAPANESE  STANDARDS  &  COMPONENTS
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Đ Ẳ N G  C Ấ P  A N H  Q U Ố C

MÁY PHÁT ĐIỆN
PERKINS SERIES

Thành lập từ năm 1932,

Perkins là biểu tượng của sự

tinh tế và sức mạnh cơ khí từ

Anh Quốc, dẫn đầu thế giới

về công nghệ động cơ

Diesel hơn 90 năm qua.

DI  SẢN  100 NĂM  PHÁT  TRIỂN

ENGINE  ORIGIN

UK / CHINA (Perkins)

ALTERNATOR

STAMFORD (UK)

EMISSION

TIER 3 / TIER 4

PREMIUM  BRITISH  QUALITY
PERKINS GLOBAL MANUFACTURING SYSTEM

Động cơ Perkins nổi tiếng với hiệu suất vận

hành bền bỉ, khả năng đáp ứng tải cực nhanh

và tiêu chuẩn khí thải Tier 4 tiên tiến nhất hiện

nay.
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PERKINS SERIES
P E R K I N S  O E M  P A R T N E R

STT MODEL STBY (kVA/kW) PRIME (kVA/kW) PERKINS ENGINE STAMFORD ALT CONTROL
DIMENSIONS (Silent) mm

(LxWxH)

1 VNG11PS 11/8.8 10/8 403D-11G SOL1-L1 DSE6120MKIII 1800*850*1000

2 VNG15PS 15/12 13.5/10.8 403D-15G SOL1-P1 DSE6120MKIII 1900*900*1050

3 VNG22PS 22/17.6 20/16 404D-22G SOL2-G1 DSE6120MKIII 2000*950*1150

4 VNG33PS 33/26.4 30/24 1103A-33G SOL2-M1 DSE6120MKIII 2050*900*1200

5 VNG50PS 50/40 45/36 1103A-33TG1 UCI224D DSE6120MKIII 2300*1000*1350

6 VNG65PS 65/52 60/48 1103A-33TG2 UCI224E DSE6120MKIII 2500*1000*1500

7 VNG80PS 80/64 72/57.6 1104A-44TG2 UCI224G DSE6120MKIII 2700*1050*1550

8 VNG100PS 100/80 90/72 1104C-44TAG2 UCI274C DSE6120MKIII 2950*1100*1650

9 VNG150PS 150/120 135/108 1106A-70TG1 UCI274E DSE6120MKIII 3300*1150*1800

10 VNG185PS 185/148 170/136 1106A-70TAG3 UCI274G DSE6120MKIII 3500*1250*1900

11 VNG225PS 225/180 200/160 1106A-70TAG4 UCDI274J DSE6120MKIII 3700*1300*2000

12 VNG250PS 250/200 230/184 1506A-E88TAG3 UCDI274K DSE6120MKIII 3800*1350*2050

13 VNG350PS 350/280 320/256 1506A-E88TAG5 S4L1D-E1 DSE7320MKII 4200*1450*2150

14 VNG400PS 400/320 360/288 2206C-E13TAG2 S4L1D-F1 DSE7320MKII 4400*1550*2150

15 VNG450PS 450/360 410/328 2206C-E13TAG3 S4L1D-G1 DSE7320MKII 4600*1600*2200

16 VNG500PS 500/400 455/364 2506C-E15TAG1 S5L1D-C4 DSE7320MKII 4800*1650*2250

17 VNG550PS 550/440 500/400 2506A-E15TAG2 S5L1D-E4 DSE7320MKII 4950*1700*2300

18 VNG650PS 650/520 590/472 2806C-E18TAG1 S5L1D-G4 DSE7320MKII 5200*1800*2350

19 VNG750PS 750/600 680/544 4006-23TAG2A S5L1D-H4 DSE7320MKII 5500*1950*2450

20 VNG800PS 800/640 725/580 4006-23TAG2A S6L1D-C4 DSE7320MKII 5650*2000*2450

21 VNG1000PS 1000/800 910/728 4008TAG1A S6L1D-E4 DSE7320MKII 6200*2200*2600

22 VNG1125PS 1125/900 1025/820 4008TAG2A S6L1D-F4 DSE7320MKII 6600*2250*2700

23 VNG1250PS 1250/1000 1125/900 4012-46TWG2A S6L1D-G4 DSE7320MKII 7000*2350*2750

24 VNG1375PS 1375/1100 1250/1000 4012-46TWG3A S7L1D-C4 DSE7320MKII 7400*2400*2850

25 VNG1500PS 1500/1200 1375/1100 4012-46TAG2A PI734C DSE7320MKII 7800*2450*2900

26 VNG1750PS 1750/1400 1600/1280 4012-46TAG3A PI734E DSE7320MKII 8400*2650*3050

27 VNG1850PS 1850/1480 1685/1348 4012-46TAG3A PI734F DSE7320MKII 8650*2700*3100

28 VNG2000PS 2000/1600 1820/1456 4016TAG PI734G DSE7320MKII 9000*2800*3150

29 VNG2250PS 2250/1800 2000/1600 4016TAG1A PI734H DSE7320MKII 9600*3000*3300

30 VNG2500PS 2500/2000 2250/1800 4016TAG2A PI734K DSE7320MKII 10150*3200*3450

* PERKINS SERIES được lắp ráp đồng bộ với đầu phát STAMFORD (UK), hệ thống điều khiển thông minh Deepsea. Đây là phân khúc máy phát điện cao cấp nhất, đáp ứng các tiêu
chuẩn khắt khe về khí thải và độ ồn của Châu Âu.

TECHN ICAL  SPEC I F ICAT IONS  / /  BR IT I SH  ENG INEER ING  STANDARDS
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D Ò N G  C Ô N G  S U Ấ T  L Ớ N

MITSUBISHI
SHANGHAI

Kế thừa tinh hoa di sản hơn 100 năm của tập

đoàn Mitsubishi (Nhật Bản), dòng động cơ

Mitsubishi Shanghai (SME) là biểu tượng của

sức mạnh bền bỉ và hiệu suất tối ưu cho các

hệ thống quốc phòng, trung tâm dữ liệu và

hạ tầng công nghiệp nặng.

Các linh kiện cốt lõi được sản xuất theo quy chuẩn ISO

9001:2015, kết hợp cùng hệ thống đầu phát Stamford

(UK) tạo nên bộ giải pháp năng lượng tin cậy nhất thế giới

trong dải công suất từ 750kVA - 2500kVA.

STT MODEL STBY (kVA/kW)
PRIME

(kVA/kW)
MITSUBISHI ENGINE STAMFORD ALT CONTROL

DIMENSIONS (Silent) mm
(LxWxH)

01 VNG715MS 715/572 650/520 S6R2-PTA-C LVI634B DSE7320MKII 5400*1900*2400

02 VNG825MS 825/660 750/600 S6R2-PTAA-C LVI634D DSE7320MKII 5700*2000*2500

03 VNG1375MS 1375/1100 1250/1000 S12R-PTA-C LVI634G DSE7320MKII 7400*2400*2850

04 VNG1513MS 1513/1210.4 1375/1100 S12R-PTA2-C PI734B DSE7320MKII 7850*2450*2900

05 VNG1650MS 1650/1320 1500/1200 S12R-PTAA2-C PI734C DSE7320MKII 8150*2550*3000

06 VNG1875MS 1875/1500 1688/1350.4 S16R-PTA-C PI734D DSE7320MKII 8700*2700*3100

07 VNG2063MS 2063/1650.4 1875/1500 S16R-PTA2-C PI734E DSE7320MKII 9150*2850*3200

08 VNG2250MS 2250/1800 2000/1600 S16R-PTAA2-C PI734F DSE7320MKII 9600*3000*3300

09 VNG2500MS 2500/2000 2250/1800 S16R2-PTAW-C PI734G DSE7320MKII 10150*3200*3450

DẢI CÔNG SUẤT

750kVA - 2500kVA

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

24 Tháng / 1200H

PHÂN KHÚC

Dự án trọng điểm
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H I Ệ U  Q U Ả  Đ Ầ U  T Ư

HYUNDAI
DOOSAN

Giải pháp năng lượng từ Hàn Quốc mang lại

sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất vận

hành mãnh liệt và chi phí đầu tư tối ưu nhất

cho doanh nghiệp.

Động cơ Hyundai Doosan nổi tiếng với cấu trúc cơ khí

đơn giản, bền bỉ, dễ dàng bảo trì và khả năng tương thích

linh hoạt với nhiều loại phụ tải công nghiệp khác nhau.

STT MODEL STBY (kVA/kW)
PRIME

(kVA/kW)
DOOSAN ENGINE STAMFORD ALT CONTROL

DIMENSIONS (Silent) mm
(LxWxH)

1 VNG90HS 90/72 82/65.6 D1146 UCI224G DSE6120MKIII 2800*1050*1600

2 VNG125HS 125/100 110/88 D1146T UCI274C DSE6120MKIII 3200*1100*1750

3 VNG165HS 165/132 150/120 DP086TA UCI274F DSE6120MKIII 3400*1200*1800

4 VNG185HS 185/148 168/134.4 P086TI-1 UCI274F DSE6120MKIII 3550*1200*1850

5 VNG200HS 200/160 180/144 P086TI UCI274G DSE6120MKIII 3600*1250*1850

6 VNG220HS 220/176 200/160 P086TI UCI274H DSE6120MKIII 3750*1250*1900

7 VNG250HS 250/200 225/180 DP086LA UCDI274K DSE6120MKIII 3900*1300*1950

8 VNG275HS 275/220 250/200 P126TI UCDI274K DSE6120MKIII 4000*1350*2000

9 VNG330HS 330/264 300/240 P126TI-II HCI444D DSE7320MKII 4200*1400*2050

10 VNG410HS 410/328 375/300 DP126LB HCI444F DSE7320MKII 4500*1500*2150

11 VNG440HS 440/352 400/320 P158LE HCI534C DSE7320MKII 4600*1550*2200

12 VNG500HS 500/400 450/360 DP158LC HCI544C DSE7320MKII 4800*1650*2250

13 VNG550HS 550/440 500/400 DP158LD HCI544D DSE7320MKII 4950*1700*2300

14 VNG630HS 630/504 575/460 DP180LA HCI544E DSE7320MKII 5250*1800*2350

15 VNG710HS 710/568 640/512 DP180LB HCI534F DSE7320MKII 5500*1900*2400

16 VNG750HS 750/600 680/544 DP222LB LVI634B DSE7320MKII 5650*1950*2400

17 VNG825HS 825/660 750/600 DP222LC LVI634C DSE7320MKII 5850*2050*2450

18 VNG880HS 880/704 800/640 DP222CB LVI634C DSE7320MKII 5950*2100*2500

19 VNG1000HS 1000/800 910/728 DP222CC HCI634H DSE7320MKII 6200*2200*2600

KOREA POWER COST OPTIMIZED EASY MAINTENANCE
Công nghệ từ Hàn Quốc Tối ưu hóa vốn đầu tư Bảo trì cực kỳ đơn giản
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T I N H  H O A  P H Á P  Q U Ố C

MÁY PHÁT ĐIỆN
BAUDOUIN SERIES

100+ 3000kVA

Với hơn 100 năm di sản từ

Marseille (Pháp) và sự

cộng hưởng sức mạnh từ

tập đoàn công nghiệp

Weichai, Baudouin hiện là

biểu tượng của sự kết hợp

hoàn hảo giữa tinh hoa cơ

khí Châu Âu và quy chuẩn

sản xuất toàn cầu.

SỨC MẠNH TOÀN CẦU -
TIÊU CHUẨN PHÁP

MOTEURS BAUDOUIN FRANCE
ESTABLISHED SINCE 1918

YEARS
HERITAGE

MAX CAPACITY
Kể từ khi gia nhập hệ sinh thái Weichai,

Baudouin đã bứt phá mạnh mẽ về dải

công suất và công nghệ điều khiển,

mang lại bộ giải pháp năng lượng bền bỉ

cấp độ hàng hải cho mọi hạ tầng trọng

yếu trên toàn thế giới.
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BAUDOUIN SERIES
B A U D O U I N  O E M  P A R T N E R

STT MODEL STBY (kVA/kW) PRIME (kVA/kW) BAUDOUIN ENGINE ALT (STAMFORD) CONTROL
DIMENSIONS (Silent) mm

(LxWxH)

01 VNG20BS 20/16 18/14.4 4M06G20/5 S0L2-M1 DSE6120MKIII 1800*850*1000

02 VNG25BS 25/20 23/18.4 4M06G25/5 S0L2-P1 DSE6120MKIII 1850*850*1050

03 VNG35BS 35/28 33/26.4 4M06G35/5 S1L2-J1 DSE6120MKIII 1950*900*1100

04 VNG44BS 44/35.2 40/32 4M06G44/5 S1L2-K1 DSE6120MKIII 2050*900*1150

05 VNG50BS 50/40 45/36 4M06G50/5 S1L2-R1 DSE6120MKIII 2100*950*1200

06 VNG55BS 55/44 50/40 4M06G55/5 S1L2-R1 DSE6120MKIII 2150*950*1200

07 VNG71BS 71/56.8 65/52 4M10G70/5 UCI224F DSE6120MKIII 2400*1000*1350

08 VNG88BS 88/70.4 80/64 4M10G88/5 UCI224G DSE6120MKIII 2700*1050*1500

09 VNG110BS 110/88 100/80 4M10G110/5 UCI274C DSE6120MKIII 3100*1100*1700

10 VNG150BS 150/120 135/108 6M11G150/5 UCI274E DSE6120MKIII 3250*1150*1750

11 VNG165BS 165/132 150/120 6M11G165/5 UCI274F DSE6120MKIII 3300*1200*1750

12 VNG220BS 220/176 200/160 6M16G220/5 UCI274H DSE6120MKIII 3550*1300*1850

13 VNG250BS 250/200 230/184 6M16G250/5 UCDI274K DSE6120MKIII 3700*1300*1900

14 VNG275BS 275/220 250/200 6M16G275/5 S4L1S-C41 DSE6120MKIII 3800*1350*1900

15 VNG350BS 350/280 320/256 6M16G350/5 S4L1S-E41 DSE7320MKII 4100*1450*2050

16 VNG385BS 385/308 350/280 6M21G400/5 S4L1S-E41 DSE7320MKII 4250*1500*2100

17 VNG440BS 440/352 400/320 6M21G440/5 S4L1S-F41 DSE7320MKII 4500*1600*2200

18 VNG500BS 500/400 450/360 6M21G500/5 S4L1S-G41 DSE7320MKII 4800*1700*2250

19 VNG550BS 550/440 500/400 6M21G550/5 S5L1S-D4 DSE7320MKII 5000*1750*2350

20 VNG660BS 660/528 600/480 6M33G660/5 S5L1S-E4 DSE7320MKII 5300*1850*2400

21 VNG715BS 715/572 650/520 6M33G715/5 S5L1S-F4 DSE7320MKII 5450*1900*2450

22 VNG750BS 750/600 680/544 6M33G750/5 S5L1S-G4 DSE7320MKII 5550*1950*2450

23 VNG825BS 825/660 750/600 6M33G825/5 S5L1D-H4 DSE7320MKII 5750*2050*2500

24 VNG900BS 900/720 800/640 8M33G900/5 S6L1D-D4 DSE7320MKII 5950*2100*2550

25 VNG950BS 950/760 850/680 12M26G950/5 S6L1D-D4 DSE7320MKII 6050*2150*2550

26 VNG1000BS 1000/800 900/720 8M33G1000/5 S6L1D-D4 DSE7320MKII 6200*2200*2600

27 VNG1125BS 1125/900 1020/816 12M26G1100/5 S6L1D-E4 DSE7320MKII 6600*2250*2700

28 VNG1250BS 1250/1000 1150/920 12M33G1250/5 S6L1D-G4 DSE7320MKII 7000*2350*2750

29 VNG1400BS 1400/1120 1250/1000 12M33G1400/5 S6L1D-H4 DSE7320MKII 7500*2400*2850

30 VNG1500BS 1500/1200 1375/1100 12M33G1500/5 S7L1D-C4 DSE7320MKII 7800*2450*2900

31 VNG1650BS 1650/1320 1500/1200 12M33G1650/5 S7L1D-C4 DSE7320MKII 8150*2550*3000

32 VNG1700BS 1700/1360 1550/1240 16M33G1700/5 S7L1D-D4 DSE7320MKII 8300*2600*3000

33 VNG1900BS 1900/1520 1750/1400 16M33G1900/5 S7L1D-E4 DSE7320MKII 8750*2750*3100

34 VNG2000BS 2000/1600 1875/1500 16M33G2000/5 S7L1D-F4 DSE7320MKII 9000*2800*3150

35 VNG2250BS 2250/1800 2000/1600 16M33G2250/5 S7L1D-G4 DSE7320MKII 9650*2900*3250

36 VNG2350BS 2350/1880 2150/1720 20M33G2250/5 PI734H DSE7320MKII 9900*2950*3250

37 VNG2500BS 2500/2000 2250/1800 20M33G2500/5 PI734K DSE7320MKII 10250*3000*3350

38 VNG2550BS 2550/2040 2280/1824 12M55G2550/5 PI734K DSE7320MKII 10400*3000*3350

39 VNG2750BS 2750/2200 2500/2000 12M55G2750/5 PI734L DSE7320MKII 10900*3100*3400

40 VNG3000BS 3000/2400 2750/2200 12M55G3000/5 PI734M DSE7320MKII 11500*3200*3500

* BAUDOUIN SERIES mang đến sự bền bỉ cấp độ hàng hải cho hạ tầng công nghiệp. Toàn bộ model được lắp ráp đồng bộ với đầu phát STAMFORD chính hãng và
hệ thống điều khiển kỹ thuật số tiên tiến.

TECHN ICAL  SPEC I F I CAT IONS  / /  F R ENCH  QUAL I TY  STANDARDS
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D Ò N G  C Ô N G  S U Ấ T  N H Ỏ

ISUZU SERIES
Sự lựa chọn tối ưu cho dải công suất nhỏ và

trung bình, kết hợp giữa công nghệ động cơ

Isuzu (Liên doanh Trung Quốc) và đầu phát

JLT mang lại giải pháp vận hành cực kỳ êm

ái, tiết kiệm nhiên liệu.

STT MODEL STBY (kVA/kW) PRIME (kVA/kW) ĐỘNG CƠ ISUZU ĐẦU PHÁT (JLT)
BẢNG ĐIỀU
KHIỂN

KÍCH THƯỚC
(Silent) mm

(LxWxH)

01 VNG28IJ 28/22.4 25/20 JE493DB-02 JLT184FS DSE6120MKIII 1950*900*1100

02 VNG33IJ 33/26.4 30/24 JE493ZDBE-04 JLT184GS DSE6120MKIII 2000*900*1150

03 VNG42IJ 42/33.6 38/30.4 JE493ZLDBE-02 JLT184H DSE6120MKIII 2150*950*1200

04 VNG50IJ 50/40 45/36 JE493ZLDCE-02 JLT224DS DSE6120MKIII 2250*950*1250

05 VNG56IJ 56/44.8 50/40 JE493ZLDCE-02 JLT224D DSE6120MKIII 2350*950*1300

06 VNG69IJ 69/55.2 63/50.4 JE493ZLDCF-02 JLT224E DSE6120MKIII 2500*1000*1350

07 VNG104IJ 104/83.2 94/75.2 JE493ZLDCG-02 JLT224GM DSE6120MKIII 2950*1050*1550

08 VNG118IJ 118/94.4 106/84.8 JE493ZLDCH-02 JLT274DS DSE6120MKIII 3100*1100*1650

SIÊU CÁCH ÂM TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
Thiết kế nhỏ gọn, độ ồn cực

thấp phù hợp cho nhà phố,

biệt thự, văn phòng nhỏ.

Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp tiên tiến của Isuzu

giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho chủ đầu tư.
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ĐỐ I  TÁC  CH I ẾN  L ƯỢC  TOÀN  CẦ U

STAMFORD (UK) LEROY SOMER (FR) MECC ALTE (ITALY)

HIỆU SUẤT 95% CLASS H INSULATION AVR DIGITAL IP23 STANDARD

LÀM MÁT CƯỠNG BỨC CUỘN DÂY 2/3 PITCH

P O W E R  G E N E R A T I O N  E X C E L L E N C E

TRÁI TIM
PHÁT ĐIỆN
VNGPOWER chỉ sử dụng các dòng đầu phát hàng đầu thế giới để đảm bảo

điện áp ổn định và bền bỉ tuyệt đối.

Tiêu chuẩn vàng cho dải công suất
cao cấp.

Dẫn đầu thế giới về hiệu năng và
công nghệ.

Cơ khí chính xác và độ linh hoạt tối
đa.

Tối ưu hóa chuyển đổi năng
lượng, giảm tổn hao nhiệt.

Sơn cách điện 3 lớp, chịu nhiệt
180°C.

Mạch ổn áp tự động, bảo vệ
quá tải chính xác.

Chống vật lạ và nước bắn từ
mọi góc 60°.

Duy trì nhiệt độ vận hành tối ưu khi chạy quá tải
110% liên tục.

Loại bỏ sóng hài bậc 3, bảo vệ thiết bị điện tử nhạy
cảm.

QUAL ITY  STANDARDS :

C H Ư Ơ N G  0 5 :  D A N H  M Ụ C  S Ả N  P H Ẩ M
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C Ô N G  N G H Ệ  T I Ê N  T I Ế N

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ
HÒA ĐỒNG BỘ KỸ THUẬT SỐ

Việt Nhật là đơn vị tiên phong trong các giải pháp hòa đồng bộ đa máy

(Multi-Genset), cho phép quản lý linh hoạt nguồn điện từ 2.000kVA lên tới

10.000kVA cho các dải công suất siêu quy mô.

LUÂN PHIÊN - LOAD
SHARING

KHÔNG GIÁN ĐOẠN -
NO BREAK

TIẾT GIẢM - PEAK
SHAVINGĐồng Bộ Nhiều Máy

Tự động chia tải thông minh giữa

các máy phát, tối ưu hóa mức tiêu

thụ nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ

thiết bị.

Chuyển đổi nguồn êm ái, đảm bảo

nguồn điện sạch cho các trung

tâm dữ liệu, bệnh viện và hạ tầng

trọng yếu.

Tự động khởi chạy máy phát để

bù đắp công suất khi phụ tải lưới

vượt mức quy định, giảm chi phí

tiền điện tối đa.

C H Ư Ơ N G  0 6 :  G I Ả I  P H Á P  Đ Ề U  K H I Ể N  &  H Ò A  Đ Ồ N G  B Ộ
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M A N U F A C T U R I N G  E X C E L L E N C E

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
& HÒA ĐỒNG BỘ

TỦ ATS TIÊU CHUẨN CAO

Việt Nhật tích hợp các dòng thiết bị

chuyển nguồn tự động danh tiếng toàn

cầu từ 20A đến 6300A, đảm bảo tính liên

động tuyệt đối:

ATS ASIKAI ATS MITSUBISHI
(JP)

ATS OSUNG (KR) ABB // SCHNEIDER

HỆ ĐIỀU KHIỂN
THÔNG MINH

Việt Nhật sử dụng các dòng

Controller từ Deepsea (UK), ComAp,

Datakom, cho phép giám sát từ xa

qua Internet, cảnh báo sự cố thời

gian thực và ghi lại lịch sử 250 sự

kiện chi tiết.

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI 100% TESTED
Sản xuất theo quy
chuẩn IP43 - IP54.

Đã qua quy trình kiểm
thử tải nghiêm ngặt.

Tủ Điều Khiển
Thông Minh - An Toàn

QA
100% PASS

C H Ư Ơ N G  0 6 :  G I Ả I  P H Á P  Đ I Ề U  K H I Ể N  &  H Ò A  Đ Ồ N G  B Ộ
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N Ă N G  L Ự C  T H Ự C  T Ế

TỔNG QUAN
NĂNG LỰC
DỰ ÁN

Với hơn 15 năm kinh nghiệm thực chiến, Việt

Nhật đã ghi dấu ấn trên 2.000+ dự án trọng

điểm toàn quốc. Chúng tôi tự hào là đối tác

cung cấp giải pháp nguồn điện dự phòng tin

cậy cho những hạ tầng quy mô nhất Việt Nam.

2.000+
DỰ ÁN BÀN GIAO

63
TỈNH
THÀNH

15+
NĂM KINH
NGHIỆM

NHÀ MÁY
SẢN XUẤT

HÀNH
CHÍNH
SỰ NGHIỆP

Y TẾ &
GIÁO DỤC

TRANG
TRẠI
CÔNG
NGHỆ CAO

TÒA NHÀ &
CHUNG CƯ

HẠ TẦNG
TRỌNG
YẾU

ĐA  DẠNG  L ĨNH  VỰC  TH I  CÔNG  CH I ẾN  LƯỢC

V I E T  N H AT  P OW E R  / /  T H E  P OW E R  O F  P R O J E C T  E X P E R I E N C E PAG E  3 2
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TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

DỰ ÁN ĐẠI TU SỮA CHỮA TỔ MÁY
PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI TẠI HÀ NỘI

CÔNG SUẤT

2200
KVA

BRAND

MITSUBISHI

NHÀ MÁY GEMTEK HÀ NAM

ĐẠI TU, SỬA CHỮA LỚN TOÀN BỘ 6
TỔ MÁY CỞ LỚN

CÔNG SUẤT

2000
KVA

BRAND

CATERPILAR,
KOHLER

100+ DỰ  ÁN  NỔ I  BẬT  GẦN  ĐÂY

BẾN CẢNG
MỸ THỦY
ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG TRỊ // QUY MÔ:
CẢNG BIỂN QUỐC TẾ

CÔNG  SUẤT

MITSUBISHI
2250KVA

02 TỔ MÁY SIÊU TẢI VẬN HÀNH SONG
SONG

04 TỔ MÁY 06 TỔ MÁY

V N G P OW E R  / /  T Y P I C A L  P R O J E C T S  / /  M E GA  P OW E R  P O R T F O L I O PAG E  3 3
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DL BÌNH TIÊN NINH THUẬN

1650KVA TỔ MÁY

KHO INTIMEX HÀ NỘI

1350KVA TỔ MÁY

KCN QUANG MINH HÀ NỘI

1250KVA TỔ MÁY

SAO VÀNG QUỲNH PHỤ

1110KVA TỔ MÁY

NHÀ MÁY Z127 THÁI NGUYÊN

1100KVA TỔ MÁY

CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

1100KVA (x2) TỔ MÁY

DỰ ÁN LỚN NỔI BẬT

CÔNG TY MAY VIỆT TRÍ THÁI BÌNH
Cung cấp & lắp đặt hệ thống máy phát điện dự phòng l…

4250 KVA
02 TỔ 1375KVA + 01 TỔ 1500KVA

15.000+
KVA TRIỂN KHAI

Dải công suất từ 1.000kVA - 2.000kVA phục vụ

đắc lực cho các khu công nghiệp dệt may, logistics

và nhà máy công nghiệp quốc phòng trọng điểm

quốc gia.

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

CTY CP THIẾT BỊ KỸ THUẬT TC
Công suất: 1760KVA (02 Tổ Máy)

CHƯƠNG 07: DỰ ÁN TIÊU BIỂU // 1100KVA - 1760KVA
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V I Ệ T  N H Ậ T  Đ Ã  H O À N  T H À N H

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
TIÊU BIỂU
Nguồn động lực cho các công trình trọng

điểm Quốc gia: Nhà máy sản xuất, Y tế,

giáo dục và xây dựng hạ tầng đô thị

chiến lược.

11
CÔNG TY XD HỒNG HÀ

Tổ Máy 1100KVA
12

CÔNG TY XI MĂNG DUYÊN HÀ

Tổ Máy 1100KVA

13
CÔNG TY GIÀY SAO VÀNG

Tổ Máy 1100KVA
14

CTY PHÁT ĐẠT - KHÁNH HÒA

Tổ Máy 1010KVA

15
CÔNG TY XI MĂNG DUYÊN HÀ (BS)

Tổ Máy 1010KVA
16

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI

Tổ Máy 1000KVA

17
BỆNH VIỆN THANH HÓA

Tổ Máy 1000KVA
18

BỆNH VIỆN NHA TRANG

Tổ Máy 1000KVA

19
CITYLAND GÒ VẤP

Tổ Máy 1000KVA
20

TRANG TRẠI PHƯƠNG LINH

Tổ Máy 1000KVA

CÔNG TY TNHH
QUICORNA

Tổ Máy
1100KVA

Địa điểm: Lô D1-7, KCN Trà Đa, Tp Pleiku,
Gia Lai

Cung cấp, Lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy

Cummins & Tủ ATS đồng bộ.

CỤC ĐỐI NGOẠI
BỘ CÔNG AN

Tổ Máy
1000KVA

Địa điểm: 33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm,
Hà Nội

Cung cấp, Lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy

phát điện Doosan 1000Kva.

V N G P OW E R  / /  T Y P I C A L  P R O J E C T S  / /  I N F R A S T R U C T U R E  P O R T F O L I O PAG E  3 5
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D Ự  Á N  Đ Ã  T R I Ể N  K H A I

DỰ ÁN
KHỐI CÔNG
NGHIỆP
Phân khúc công suất lớn phục vụ các

nhà máy FDI, khu công nghiệp và các

dây chuyền sản xuất hiện đại.

CTY ĐỒNG JINTIAN

880KVA
Nhà máy - Tiền Giang

CTY MARINE
FUNCTIONAL

880KVA
Dự án Đồng Tháp

CTY YKJ VINA

825KVA
Nhà máy YKJ Vina

CTY GỖ PDF MÊ KONG

825KVA
Nhà máy Gỗ

CTY ĐẦU TƯ XD ACC

825KVA
Xây dựng hạ tầng

CTY DS GLOBAL VINA

800KVA
Dự án Hải Dương

BIDV UÔNG BÍ

800KVA
Quảng Ninh Project

KCN LONG GIANG

800KVA
Tiền Giang

BV QUÂN Y 103

800KVA
Hà Nội Project

CTY TH THẠCH THẤT

750KVA
Nhà máy thực phẩm

NM CLARK HẢI DƯƠNG

750KVA
Hải Dương Project

CTY BỘT MÌ CJ SC

750KVA
Vũng Tàu Project

CTY CS PHƯỚC HÒA

750KVA
Phân khúc Xuất Khẩu

CTY KHÁNH VIỆT

750KVA
Nha Trang Project

CTY XD MINH DŨNG

750KVA
Hạ tầng Dân Dụng

CTY DEHE VIỆT NAM

750KVA
Đức Hòa - Long An

12.000+
TỔNG KVA // PAGE 36

Khối dự án công nghiệp nặng yêu cầu độ

chính xác tuyệt đối trong việc đồng bộ tải.

VNGPOWER tự hào là đối tác tin cậy của các

nhà máy sản xuất FDI quy mô lớn trên toàn

quốc.

Dự  án  t i êu  b iểu

CHƯƠNG 07: DỰ ÁN TIÊU BIỂU // 750KVA - 880KVA
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Phân khúc công suất 550kVA - 710kVA là

sự lựa chọn tối ưu cho các khách sạn cao

cấp, cơ quan hành chính và các dự án xuất

khẩu trọng điểm toàn quốc.

HOSPITALITY / DU LỊCH & RESORT

GOVERNMENT / CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

KHÁCH SẠN NESTA

Tổ Máy 710KVA
Đà Nẵng

XUẤT KHẨU CAMPUCHIA

Tổ Máy 700KVA
Dự án Quốc tế

NHÀ MÁY NINH BÌNH

Tổ Máy 700KVA
(X02)
Sản xuất Công nghiệp

CÔNG AN BIÊN HÒA

Tổ Máy 700KVA
Trụ sở Công an

GỖ PDF MÊ KONG

Tổ Máy 660KVA
(X02)
Sản xuất Gỗ

ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Tổ Máy 650KVA
Dự án Giáo dục

POLYBAG PIONEER

Tổ Máy 605KVA
Nhà máy bao bì

KDL TRÀNG AN

Tổ Máy 550KVA
Du lịch sinh thái

DỰ ÁN YÊN BÁI

Tổ Máy 550KVA
(X03)
Dự án Năng lượng

XUẤT KHẨU LÀO

Tổ Máy 550KVA
Dự án Quốc tế

CHUNG CƯ VICTORY

Tổ Máy 550KVA
Hà Nội Project

KCN TÂN BÌNH

Tổ Máy 550KVA
Hạ tầng KCN - TP.HCM

SHILLA BAGS
INTERNATIONAL

Tổ Máy
550KVA

Địa điểm: KCN Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An.

Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy phát điện
Doosan 550Kva.

TRẠI GÀ CỦ CHI -
TP.HCM

Tổ Máy
550KVA

Địa điểm: Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh

Cấp nguồn tự động đảm bảo chăn nuôi công nghệ
cao 24/7.

HIỆU SUẤT
ĐA LĨNH VỰC

CHƯƠNG 07: DỰ ÁN TIÊU BIỂU // 550KVA - 710KVA
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D Ự  Á N  Đ Ã  T R I Ể N  K H A I

TỐI ƯU NGUỒN LỰC
DỰ ÁN PHỤ TRỢ
Phân khúc 350kVA - 500kVA đóng vai trò

then chốt tại các học viện, trường đại học

lớn và các nhà máy phụ trợ công nghiệp

trọng điểm.

TRƯỜNG VIỆT ÚC (HÀ NỘI)

Tổ Máy 500KVA
KHÁCH SẠN BẢO MINH

Tổ Máy 450KVA

HV BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN

Tổ Máy 450KVA
HỌC VIỆN QUÂN Y

Tổ Máy 450KVA

CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Tổ Máy 440KVA
BÌNH MINH - HÀ ĐÔNG

Tổ Máy 440KVA

KHÁCH SẠN ĐẠI LONG

Tổ Máy 400KVA
CÔNG TY MIDO VINA

Tổ Máy 400KVA

KDL TRÀNG AN (BỔ SUNG)

Tổ Máy 350KVA
SET VINA HÀ NAM

Tổ Máy 350KVA

CÔNG TY TNHH
LINKFARM

Tổ Máy
450KVA

Địa điểm: Xã Hùng Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình

Cung cấp & Lắp đặt hoàn thiện bộ máy Cummins
C450.

ĐÀI HỎA TÁNG ĐẮK
LẮK

Tổ Máy
440KVA

Địa điểm: ĐĂK LĂK

Dự án cung cấp và lắp đặt máy phát điện Doosan
440kVA toàn diện.

TRẠI CHĂN NUÔI A
HÙNG

Tổ Máy
410KVA

Địa điểm: Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam

Cung cấp & Lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy phát
điện DOOSAN.

CÔNG TY KỸ NGHỆ VIỆT
NHẬT

Tổ Máy
400KVA

Địa điểm: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Cung cấp & Lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ máy
Hyundai 400kVA.

V N G P OW E R  / /  T Y P I C A L  P R O J E C T S  P O R T F O L I O PAG E  3 8
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HẠ TẦNG
CHIẾN LƯỢC TỈNH
Phân khúc 220kVA - 350kVA thường được ứng

dụng tại các trạm nhiệt điện, nhà thi đấu tỉnh và

các hệ thống cấp nước sạch.

NHIỆT ĐIỆN TRÀ VINH

350KVA
Nhiệt điện Duyên Hải

CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

330KVA
Vật tư sản xuất 2024

LICOGI 13

330KVA
(X05)
Nền móng & Xây dựng

VIỆN TP CHỨC NĂNG

325KVA
Dự án Y tế - Hà Nội

NHÀ THI ĐẤU BẮC
GIANG

300KVA
Thể thao & Văn hóa

DÂN CƯ ĐỒNG THÁP

275KVA
Tây Nam Bộ Portfolio

XNK THANH HÙNG

275KVA
Khu vực Hà Nội

ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

275KVA
Giáo dục & Đào tạo

BỆNH VIỆN AN GIANG

275KVA
Y tế công cấp tỉnh

BV MEDLATEC HN

250KVA
Y tế tư nhân cao cấp

DÂN CƯ LONG AN

250KVA
Đức Hòa - Long An

NHÀ MÁY Z127

220KVA
Thái Nguyên Project

CAO TẦNG SABAY

220KVA
TP. Hồ Chí Minh

THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM
PHẢ

220KVA
Cẩm Phả - Quảng Ninh

KIẾN TRÚC ĐẦU TƯ XD

220KVA
Dự án tại Hà Nội

GIẤY KORYO VIỆT
NAM

220KVA
Nghi Sơn - Thanh Hóa

VIỆN THỰC PHẨM CHỨC
NĂNG

Tổ Máy
325KVA

Địa điểm: Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy phát điện
Hyundai MS-DHY325KSE.

TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP
HN

Tổ Máy
275KVA

Địa điểm: Thành Phố Hà Nội

Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy phát điện
Doosan 275Kva.

WIDESPREAD  REG IONAL  IMPACT

CHƯƠNG 07: DỰ ÁN TIÊU BIỂU // 220KVA - 350KVA
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DỰ ÁN CÔNG SUẤT DƯỚI 200KVA ĐÃ TRIỂN KHAI

TRANG TRẠI VĨNH PHÚC

Tổ Máy 200KVA
Nông nghiệp nghệ cao

TẬP ĐOÀN Y TẾ AMV

Tổ Máy 200KVA
Dự án Y tế Quảng Ninh

VELLPHARM PHARMA

Tổ Máy 175KVA
Nhà máy Bắc Ninh

BIỆT THỰ BÌNH TÂN

165KVA
(TP.HCM)
Dân dụng cao cấp

NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Tổ Máy 125KVA
Dự án Năng lượng

THỦY LỢI BÌNH DƯƠNG

Tổ Máy 88KVA
(X04)
Hạ tầng Nước sạch

TỔNG KẾT NĂNG LỰC DỰ ÁN
Hành trình 15 năm kiến tạo giải pháp nguồn điện dự phòng tin cậy

34
T ỈNH  THÀNH  PHỦ  SÓNG

15+
NĂM  KINH  NGHIỆM

100%
CAM  KẾT  VẬN  HÀNH

"Danh sách trên đây là các dự án tiêu biểu đại diện cho từng phân

khúc. Tại hiện trường thực tế, Việt Nhật còn triển khai hàng trăm dự án

trọng điểm khác chưa thể liệt kê hết trong giới hạn bộ tài liệu này.

Quý đối tác và Chủ đầu tư có thể liên hệ trực tiếp tham khảo thêm bộ

HỢP ĐỒNG NĂNG LỰC TRIỂN KHAI THỰC TẾ để có cái nhìn toàn diện

nhất về năng lực của chúng tôi."

CHƯƠNG 07: DỰ ÁN TIÊU BIỂU // TỔNG KẾT NĂNG LỰC
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MẠNG LƯỚI XUẤT KHẨU

VƯƠN TẦM QUỐC TẾ
KẾT NỐI ĐÔNG DƯƠNG

VNGPOWER khẳng định vị thế dẫn đầu qua việc

xuất khẩu thành công hàng loạt tổ máy phát

điện công nghiệp cao cấp sang các quốc gia

Lào, Campuchia, đáp ứng khắt khe các tiêu

chuẩn chất lượng quốc tế và đảm bảo nguồn

điện dự phòng vững chắc cho hạ tầng trọng

điểm.

CHI NHÁNH VNGPOWER TẠI LÀO www.vngpower.com/lao

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ (LÀO)

Khamsavat Village - Xaysettha District

Vientiane Capital, Laos

HOTLINE 24/7

+856 20 96 888 333

MỘT SỐ DỰ ÁN XUẤT KHẨU TIÊU BIỂU DẢI CÔNG SUẤT 550KVA - 1100KVA

DỰ ÁN CAMPUCHIA

TỔ MÁY
700KVA

Vận chuyển & lắp đặt tổ máy

phát điện công nghiệp đảm

bảo nguồn điện cho đối tác

Campuchia.

DỰ ÁN TẠI LÀO

TỔ MÁY
550KVA

Cung cấp công nghệ phát

điện cao cấp, vận hành song

song tại thủ đô Vientiane,

Lào.

DỰ ÁN XUẤT KHẨU (LÀO)

TỔ MÁY
500KVA

Nguồn năng lượng khẩn cấp

công suất lớn phục vụ cho

các hạ tầng trọng điểm quốc

gia tại Lào.

2+ TRIỂN KHAI
QUỐC GIA

CAMBODIA LAOS LAOS
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MAINTENANCE SERVICES

DỊCH VỤ
BẢO TRÌ &
BẢO DƯỠNG
TỐI ƯU HIỆU SUẤT – TIN CẬY TUYỆT ĐỐI

Việc bảo trì và bảo dưỡng định kỳ là yếu tố

sống còn để đảm bảo hệ thống điện dự

phòng luôn sẵn sàng trong mọi tình huống

khẩn cấp. Việt Nhật cung cấp giải pháp

toàn diện giúp giữ vững mạng lưới điện

trong bất kỳ bài toán năng lượng nào.

NÂNG CAO HIỆU SUẤT
Tối ưu hóa khả năng vận hành của tổ

máy phát điện để luôn đạt trạng thái

và công suất tối đa.

TỐI ĐA HÓA SỰ TIỆN LỢI
Quy trình dịch vụ trọn gói chuyên

nghiệp giúp khách hàng yên tâm tập

trung vào công việc kinh doanh cốt

lõi.

ĐƠN GIẢN HÓA VIỆC BẢO TRÌ

Các gói bảo dưỡng được thiết kế
thông minh, khoa học, giúp kéo dài

tuổi thọ thiết bị và đảm bảo nguồn

điện tin cậy nhiều năm.

SỬ DỤNG PHỤ TÙNG
CHÍNH HÃNG

Chúng tôi cam kết sử dụng

phụ tùng từ nhà sản xuất thiết

bị gốc (OEM), đây là chìa

khóa vàng để duy trì độ tin

cậy và hiệu suất bền bỉ cho

máy phát điện.

ĐẢM BẢO VẬN HÀNH
LIÊN TỤC

Với danh mục cung ứng linh

kiện đa dạng và liên tục, Việt

Nhật Power đảm bảo khách

hàng có thể tối đa hóa thời

gian vận hành máy mà không

bị gián đoạn.
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PROFESSIONAL REPAIR

DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHUYÊN NGHIỆP
KHẮC  PHỤC  NHANH  CHÓNG  – KỸ  THUẬT  CHUYÊN  SÂU

Ngoài các gói bảo trì định kỳ, Việt Nhật cung cấp dịch vụ sửa chữa máy phát điện toàn diện, sẵn sàng

ứng cứu và xử lý mọi sự cố kỹ thuật để khôi phục nguồn điện cho khách hàng trong thời gian ngắn

nhất.

ĐỘI NGŨ KT CHUYÊN MÔN CAO

Với hơn 100 chuyên viên, kỹ sư

giàu kinh nghiệm, chúng tôi có khả

năng chẩn đoán chính xác các lỗi

từ hệ thống cơ khí học đến bảng

điều khiển điện tử phức tạp như

Intel Lite, DeepSea.

GIẢI PHÁP SỬA CHỮA TOÀN DIỆN

Sửa chữa, đại tu động cơ diesel

các loại công suất.

Xử lý sự cố hệ thống điều khiển,

bảng phân phối, ATS, hòa đồng

bộ.

Khắc phục triệt để các lỗi hệ

thống làm mát, nhiên liệu, củ

phát.

PHẢN HỒI VÀ ỨNG CỨU TỨC THÌ

Mạng lưới trung tâm bảo hành từ

Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh cam

kết có mặt kịp thời xử lý sự cố.

Chúng tôi đặt tiêu chí "Tốc độ -

Chính xác - Bền bỉ" lên hàng đầu

đối với mọi ca bệnh.

BẢO CHỨNG PHỤ TÙNG OEM

Việc sửa chữa luôn đi kèm với cam

kết sử dụng phụ tùng từ Nhà sản
xuất thiết bị gốc (OEM). Tuyệt đối

không sử dụng linh kiện trôi nổi,

đảm bảo máy phát điện khôi phục

100% hiệu suất và duy trì độ tin

cậy tuyệt đối sau khi khắc phục sự

cố.

"Mỗi giây phút gián đoạn nguồn điện đều ảnh hưởng sinh tử đến y tế, sản xuất và an ninh mạng.
Tốc độ và chuyên môn của VNGPOWER chính là sự bảo trợ vững chắc nhất."
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Tại Sao Nên Chọn Việt Nhật?

Khách hàng là yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của

VNGPOWER. Chúng tôi cam kết mang lại giá trị thiết thực nhất với chất

lượng sản phẩm cao nhất.

Giá Gốc Tại Nhà Máy

Giá xuất xưởng tốt nhất thị trường,

lợi thế từ nhà lắp ráp trực tiếp giúp

tối ưu 15-20% chi phí so với các đơn

vị thương mại trung gian

Chính Trực & Minh Bạch

Cam kết 100% linh kiện chính hãng,

nói không với hàng nhái và hàng

thiếu công suất. Chúng tôi minh

bạch thông số kỹ thuật và số series

để khách hàng có thể truy xuất

nguồn gốc bất cứ lúc nào

Giải Pháp Tổng Thể &
Phản Ứng Nhanh

Khảo sát, tư vấn giải pháp tối ưu và

lắp đặt hoàn thiện. Hệ thống bảo trì

phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ

24/7, cam kết có mặt xử lý sự cố

trong thời gian ngắn nhất để dòng

điện không bao giờ tắt

Hợp Tác Cùng
VNGPOWER

Chúng tôi trân trọng mọi cơ hội hợp

tác và cam kết mang lại giải pháp

năng lượng tối ưu, bảo vệ lợi ích tối

đa cho quý đối tác

GỌI TƯ VẤN NGAY
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KIẾN TẠO NGUỒN ĐIỆN
DỰ PHÒNG TIN CẬY

T Ố I  Ư U  C H O  M Ọ I  C Ô N G  T R Ì N H

THÔNG  T IN  L IÊN  HỆ

■ HÀ NỘI Căn 3202 Toà nhà A2 KĐT An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội

■ NHÀ MÁY SẢN XUẤT Số 42 đường Liên Mạc, Phường Thượng Cát, Tp. Hà Nội

■ TRỤ SỞ CHÍNH Số nhà 19, Ngõ 14 đường Đông Ngạc, P. Đông Ngạc, TP Hà Nội

■ TP. HỒ CHÍ MINH SAV4 - 0328, 0329, 28 Mai Chí Thọ, Phường Bình Trưng, TP. HCM

■ TT DỊCH VỤ MIỀN NAM Số 97 Đường Mỹ Yên, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh

■ CHI NHÁNH LÀO
Văn Phòng & Kho Hàng: Làng Khamsavat - Huyện Xaysettha - Thủ đô Viêng

Chăn, Vientiane, Laos

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7
Sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề tức thì. 096 205 3333

EMA I L

info@vietnhatpowers.com

Web s i t e  C h í n h  T h ứ c

www.mayphatdienvietnhat.vn - www.vngpower.com


